Mẫu số 1
TT23/2015/TT-BKHĐT
KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT
HSDT của nhà thầu: ...............................................................................................
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả 
	Ghi chú

	
	
	Có
	Không có
	

	1
	Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp HSDT
	
	
	

	2
	Đơn dự thầu
	
	
	

	3
	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)
	
	
	

	4
	Giấy ủy quyền (nếu có)
	
	
	

	5
	Bảo đảm dự thầu
	
	
	

	6
	Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu
	
	
	

	7
	Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
	
	
	

	8
	Đề xuất về kỹ thuật
	
	
	

	9
	Đề xuất về tài chính
	
	
	

	10
	Các thành phần khác thuộc HSDT theo quy định của HSMT
	
	
	


Người đánh giá (3)
Đánh giá theo nhóm
	STT
	Họ và tên
	Trách nhiệm trong Tổ
	Chữ ký

	1
	PGS. TS. Chu Hoàng Hà
	Tổ trưởng
	

	2
	TS. Đỗ Văn Thu
	Ủy viên
	

	3
	KTV. Trần Thị Phượng
	Ủy viên
	

	4
	TS. Phùng Thu Nguyệt
	Ủy viên
	

	5
	Ths. Trịnh Thị Thu Hà
	Thư ký
	


Mẫu số 2

TT23/2015/TT-BKHĐT
ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT

HSDT của nhà thầu: ...............................................................................................
	Stt
	Nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá 
	Nhận xét của chuyên gia

	
	
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
	

	1
	Bản gốc HSDT 
	
	
	

	2
	Đơn dự thầu 
	
	
	

	3
	Thời hạn hiệu lực của HSDT 
	
	
	

	4
	Bảo đảm dự thầu 
	
	
	

	5
	Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh)
	
	
	

	6
	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)
	
	
	

	7
	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu
	
	
	

	KẾT LUẬN
	
	


Người đánh giá 
Đánh giá theo nhóm
	STT
	Họ và tên
	Trách nhiệm trong Tổ
	Chữ ký

	1
	PGS. TS. Chu Hoàng Hà
	Tổ trưởng
	

	2
	TS. Đỗ Văn Thu
	Ủy viên
	

	3
	KTV. Trần Thị Phượng
	Ủy viên
	

	4
	TS. Phùng Thu Nguyệt
	Ủy viên
	

	5
	Ths. Trịnh Thị Thu Hà
	Thư ký
	


Mẫu số 3
TT23/2015/TT-BKHĐT
ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

HSDT của nhà thầu: ...............................................................................................

	Stt
	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Kết quả đánh giá(3)
	Ghi chú

	
	
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	
	

	1.
	Tài chính


	
	
	
	

	
	Bộ báo cáo tài chính theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN hai năm gần nhất 
	
	
	
	

	
	Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thể hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước năm gần nhất
	
	
	
	

	
	Lợi nhuận sau thuế: có lãi liên tục trong hai năm gần nhất
	
	
	
	

	2. 
	Kinh nghiệm
	
	
	
	

	
	Các Hợp đồng tương tự và Biên bản thanh lý đã thực hiện trong thời gian 01-02 năm gần nhất
	
	
	
	


Người đánh giá 
Đánh giá theo nhóm
	STT
	Họ và tên
	Trách nhiệm trong Tổ
	Chữ ký

	1
	PGS. TS. Chu Hoàng Hà
	Tổ trưởng
	

	2
	TS. Đỗ Văn Thu
	Ủy viên
	

	3
	KTV. Trần Thị Phượng
	Ủy viên
	

	4
	TS. Phùng Thu Nguyệt
	Ủy viên
	

	5
	Ths. Trịnh Thị Thu Hà
	Thư ký
	


Mẫu số 4B
TT23/2015/TT-BKHĐT
ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)

HSDT của nhà thầu ____________

	Stt
	Nội dung đánh giá(1)
	Kết quả đánh giá 
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt
	

	1
	Phạm vi cung cấp 
	
	
	
	

	2
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất 
	
	
	
	

	3
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa 
	
	
	
	

	4
	Khả năng lắp đặt thiết bị và năng lực cán bộ kỹ thuật 
	
	
	
	

	5
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành
	
	
	
	

	6
	Khả năng thích ứng về mặt địa lý 
	
	
	
	

	7
	Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết 
	
	
	
	

	8
	Thời gian thực hiện 
	
	
	
	

	9
	Đào tạo chuyển giao công nghệ 
	
	
	
	

	KẾT LUẬN 
	
	


Người đánh giá (3)
Đánh giá theo nhóm
	STT
	Họ và tên
	Trách nhiệm trong Tổ
	Chữ ký

	1
	PGS. TS. Chu Hoàng Hà
	Tổ trưởng
	

	2
	TS. Đỗ Văn Thu
	Ủy viên
	

	3
	KTV. Trần Thị Phượng
	Ủy viên
	

	4
	TS. Phùng Thu Nguyệt
	Ủy viên
	

	5
	Ths. Trịnh Thị Thu Hà
	Thư ký
	


Mẫu số 11
TT23/2015/TT-BKHĐT
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

HSDT của nhà thầu ___________

	Stt
	Nội dung
	Giá trị (VN đồng)

	1
	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))
	

	2
	Giá trị sửa lỗi 
	

	3
	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch
	

	4
	Tỷ lệ sai lệch thiếu
	

	5
	Giá trị giảm giá (nếu có)
	

	6
	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có)
	

	7
	Giá đánh giá
	


Người đánh giá (3)
Đánh giá theo nhóm
	STT
	Họ và tên
	Trách nhiệm trong Tổ
	Chữ ký

	1
	PGS. TS. Chu Hoàng Hà
	Tổ trưởng
	

	2
	TS. Đỗ Văn Thu
	Ủy viên
	

	3
	KTV. Trần Thị Phượng
	Ủy viên
	

	4
	TS. Phùng Thu Nguyệt
	Ủy viên
	

	5
	Ths. Trịnh Thị Thu Hà
	Thư ký
	


1

